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P. 7

P. 1

P. 3

P. 1

P. 2

P. 4

P. 6

P. 5

P. 2

P. 9

P. 8

XÃ HÒA ÂN

TT CẦU KÈ

XÃ ĐẠI AN

XÃ ĐA LỘC

XÃ MỸ HÒA

XÃ MỸ CẨM

XÃ ĐỨC MỸ

XÃ TÂN AN

XÃ HÒA TÂN

XÃ ĐỊNH AN

XÃ HÀM TÂN

TT. TRÀ CÚ

XÃ TẬP SƠN

XÃ KIM SƠN

XÃ TÂN SƠN

XÃ HÒA LỢI

XÃ HƯNG MỸ

XÃ HƯNG MỸ

XÃ KIM HÒA

XÃ TÂN HÒA

XÃ PHÚ CẦN

XÃ HIẾU TỬ

XÃ NGŨ LẠC

XÃ NHỊ LONG

XÃ BÌNH PHÚ

XÃ ĐÔNG HẢI

XÃ TAM NGÃI

TT. ĐỊNH AN

XÃ ĐÔN CHÂU

XÃ TÂN HIỆP

XÃ ĐÔN XUÂN

XÃ SONG LỘC

XÃ LONG HÒA

XÃ MỸ CHÁNH

XÃ THANH MỸ

XÃ SONG LỘC

XÃ HIỆP HÒA

TT. MỸ LONG

XÃ VINH KIM

XÃ LONG SƠN

XÃ TẬP NGÃI

XÃ TÂN HÙNG

XÃ HÙNG HÒA

XÃ LONG HỮU

XÃ LONG ĐỨC

XÃ ĐẠI PHÚC

XÃ TÂN BÌNH

XÃ THẠNH PHÚ

XÃ THÔNG HÒA

XÃ NINH THỚI

XÃ PHONG PHÚ

XÃ NGỌC BIÊN

XÃ LONG HIỆP

XÃ HÀM GIANG

XÃ PHƯỚC HẢO

XÃ LƯƠNG HÒA

XÃ HÒA THUẬN

XÃ  HÒA MINH

XÃ THUẬN HÒA

TT. TIỂU CẦN

XÃ NGÃI HÙNG

TT. CẦU QUAN

XÃ LONG THỚI

XÃ DÂN THÀNH

XÃ LONG VĨNH

XÃ LONG TOÀN

XÃ AN TRƯỜNG

XÃ ĐẠI PHƯỚC

XÃ HUYỀN HỘI

TT. CÀNG LONG

XÃ CHÂU  ĐIỀN

XÃ AN PHÚ TÂN

TT. CẦU NGANG

XÃ PHƯỚC HƯNG

XÃ NGÃI XUYÊN

P. NGUYỆT HÓA

XÃ TRƯỜNG THỌ

XÃ NHỊ TRƯỜNG

XÃ HIẾU TRUNG

XÃ HIỆP THẠNH

XÃ LONG KHÁNH

XÃ MỸ LONG BẮC

XÃ PHONG THẠNH

XÃ LƯƠNG HÒA A

XÃ MỸ LONG NAM

XÃ HIỆP MỸ TÂY

TT. LONG THÀNH

XÃ AN TRƯỜNG A

XÃ AN QUẢNG HỮU

XÃ HIỆP MỸ ĐÔNG

XÃ NHỊ LONG PHÚ

XÃ PHƯƠNG THẠNH

XÃ THẠNH HÒA SƠN

XÃ LƯU NGHIỆP ANH

XÃ TRƯỜNG LONG HÒA

Cao tốc Trà Vinh - Hồng Ngự !(60
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VIỆT NAM

TP. Hà Nội

TP. Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh

QĐ. Trường Sa (Việt Nam)

QĐ. Hoàng Sa
(Việt Nam)

TỈNH BẾN TRE

TỈNH VĨNH LONG

TỈNH SÓC TRĂNG

H. CÀNG LONG
TP. TRÀ VINH

H. CHÂU THÀNH

TX. DUYÊN HẢI

H. TRÀ CÚ

H. TIỂU CẦN

H. CẦU NGANG

H. DUYÊN HẢI
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Sông Cổ Chiên

Sông Hậu
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Đường Nam
 Sông Hậu

Sông Hàm Luông

SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH

TỶ LỆ 1 : 50000
10 0 105 Km
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CHÚ GIẢI

Ranh giới tỉnh

Ranh giới huyện

Ranh giới xã

Điểm độ cao địa hình

Quốc lộ

Đường tỉnh
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Quy
hoạch
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Cao tốc

à

h

ĐI B
ẾN T

RE

hĐI S
ÓC TRĂNG

Đến năm 2025 Đến năm 2030

I Bệnh viện cấp tỉnh 1.75 2

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 700 1

2 Bệnh viện Sản Nhi 300 300

3 Bệnh viện Y dược cổ truyền 150 150

4 Bệnh viện lao và bệnh phổi 100 150

5 Bệnh viện RHM-TMH-Mắt 100 100

6 Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng 300 300

7 Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh 100 200

II Bệnh viện đa khoa khu vực 600 600

8 BVĐK khu vực Tiểu Cần 300 300

9 BVĐK khu vực Cầu Ngang 300 300

III
Đầu tư nâng cấp, mở rộng các Trung tâm y tế tuyến
huyện

860 910

10 Trung tâm y tế huyện Cầu Kè 100 100

11 Trung tâm y tế huyện Càng Long 100 150

12 Trung tâm y tế huyện Trà Cú 260 260

13 Trung tâm y tế thị xã Duyên Hải 180 180

14 Trung tâm y tế huyện Duyên Hải 50 50

15 Trung tâm y tế huyện Châu Thành 70 70

16 Trung tâm y tế thành phố Trà Vinh 100 100

Tổng 3.21 3.51

STT Danh mục
Quy mô dự kiến
(giường bệnh)

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ Y TẾ
TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ 2021-2030

Ghi chú: Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính
toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập kế hoạch, phê duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư thực
hiện dự án. Các dự án, công trình giáo dục dạy nghề khác ngoài danh mục trên căn cứ vào Quy hoạch chuyên
ngành của địa phương.

Trường chuyên biệt

Trung tâm GDNN

Cơ sở y tế

Trường THPT

Cơ sở thể thao

Bảo tàng

Cơ sở văn hóa

Thư viện

Văn hóa,  thể thao

Quy hoạch cơ sở y tế

Quy hoạch cơ sở giáo dục

à

à

P. 7

P. 1

P. 3

P. 4

P. 6

P. 5

P. 2

P. 8

XÃ HÒA THUẬN

P. NGUYỆT HÓA

V5

V4

V3

V2

T1

T2

D9
D41

D40

D33D26

D25

D20

D19
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1

16
C2

C2

C1

C20

C18

C17

C14

C13

0.3

1.5

0.7

(MẠNG LƯỚI CƠ SỞ Y TẾ; VĂN HÓA VÀ THỂ THAO; GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH TRÀ VINH

SỞ Y TẾ
TỈNH TRÀ VINH

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH TỈNH TRÀ VINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH TRÀ VINH

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
QUỐC DÂN

Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20.... Trà Vinh, ngày .... tháng .... năm 20....

     Hệ tọa độ: VN-2000
     Nguồn tài liệu: - CSDL nền địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000
                           - CSDL địa lý quy hoạch tỉnh Trà Vinh
                           - Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Trà Vinh

ngày ... tháng ... năm …... của ..................................)

(MẠNG LƯỚI CƠ SỞ Y TẾ; VĂN HÓA VÀ THỂ THAO; GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO)

QUY HOẠCH TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI

IN THU TỪ TỶ LỆ 1:50.000
(Kèm theo hồ sơ trình thẩm định, trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch tại Tờ trình số ……………………

ngày ... tháng ... năm …... của ..................................; hoặc đã cập nhật, bổ sung, hoàn thiện theo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch số ……………………

STT Tên Địa điểm

V1 Bảo tàng tổng hợp tỉnh TX Duyên Hải

V2 Bảo tàng dân tộc Khmer Phường 8, TP Trà Vinh

V3 Thư viện tỉnh Phường 1, TP Trà Vinh

V4 Trung Tâm Văn Hóa tỉnh TP Trà Vinh

V5 Trung tâm văn hóa thành phố Trà Vinh TP Trà Vinh

V6 Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện Càng Long Huyện Càng Long

V7 Trung tâm văn hoá huyện Cầu Kè Huyện Cầu kè

V8 Trung Tâm Văn Hóa huyện Cầu Ngang Huyện Cầu Ngang

V9 Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Tiểu Cần Huyện Tiểu Cần

V10 Trung tâm văn hóa huyện Trà Cú Huyện Trà Cú

V11 TTVH-TT thị xã Duyên Hải Thị xã Duyên Hải

V12 TTVH-TT huyện Duyên Hải Huyện Duyên Hải

V13 Trung tâm văn hoá huyện Châu Thành Huyện Châu Thành

V14 Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi huyện Duyên Hải xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

V15 Thư viện thành phố TP. Trà Vinh

V16 Thư viện thị xã Duyên Hải thị xã Duyên Hải

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ VĂN HÓA
TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ 2021-2030

Ghi chú: Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính

toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập kế hoạch, phê duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư

thực hiện dự án. Các dự án, công trình giáo dục dạy nghề khác ngoài danh mục trên căn cứ vào Quy hoạch

chuyên ngành của địa phương.

STT Tên Địa điểm

T1 Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Trà Vinh TP. Trà Vinh

T2 Nhà thi đấu thể thao tỉnh Trà Vinh Phường 1, TP Trà Vinh

T3 Sân vận động tỉnh Trà Vinh (sân mới) Phường 9, TP. Trà Vinh

T4 Trung tâm thể thao thị xã Duyên Hải Phường 1, Thị xã Duyên Hải

T5 Trung tâm thể dục thể thao huyện Duyên Hải Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải

T6 Sân vận động huyện Cầu Ngang Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang

T7 Sân vận động Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè

T8 Nhà Thi đấu huyện Cầu Kè Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu kè

T9 Nhà thi đấu huyện Tiểu Cần TT. Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

T10 sân vận động huyện Trà Cú Huyện Trà Cú

T11 Sân vận động huyện Tiểu Cần TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

T12 Nhà thi đấu huyện Cầu Ngang Mỹ Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh

T13 Nhà Thi đấu thị xã Duyên Hải Phường 1, Thị xã Duyên Hải

T14 Nhà thi đấu huyện Càng Long TT.Càng Long huyện Càng Long

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ THỂ THAO TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Ghi chú: Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập kế

hoạch, phê duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Các dự án, công trình giáo dục dạy nghề khác ngoài danh mục trên căn cứ vào Quy hoạch chuyên

ngành của địa phương.

STT Tên Địa điểm

C1 Trường cao đẳng Y tế Phường 5, TP Trà Vinh

C2 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh xã Long Đức, TP Trà Vinh

C3 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh Phường 1, TP Trà Vinh

C4 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú

C5 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh TX Duyên Hải

C5 Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh TP Trà Vinh

C7 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Càng Long Thị trấn Càng Long, huyện Càng LOng

C8 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiểu Cần Thị Trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

C9 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cầu Ngang Xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang

C10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cầu Kè Xã Châu Điền, huyện Cầu Kè

C11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Trà Cú TT. Trà Cú, huyện Trà Cú

C12 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành TT.Châu Thành, huyện Châu Thành

C13 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP trà Vinh TP Trà Vinh

C14 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh trà Vinh TP Trà Vinh

C15 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Duyên Hải Thị xã Duyên Hải

C16 Trung tâm dạy nghề huyện Duyên Hải Huyện Duyên Hải

C17 Trường trung cấp Phật học Trà Vinh Phường 1, TP Trà Vinh

C18 Trường trung cấp Pali Khmer huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

C19 Trung tâm dịch vụ việc làm công lập TX Duyên Hải, Trà Vinh

C20 Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Phường 1, TP. Trà Vinh

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ 2021-2030

Ghi chú: Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong
giai đoạn lập kế hoạch, phê duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Các dự án, công trình giáo dục dạy nghề khác ngoài danh mục trên
căn cứ vào Quy hoạch chuyên ngành của địa phương.

STT Tên

D1 Trường THPT Nguyễn Văn Hai

D2 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

D3 Trường THPT Hồ Thị Nhậm

D4 Trường THPT Dương Háo Học

D5 Trường THPT xã Hiếu Tử

D6 Trường THPT Cầu Quan

D7 Trường THPT Đôn Châu

D8 Trường THPT Long Khánh

D9 Trường THPT Hòa Lợi

D10 Trường THPT Hòa Minh

D11 Trường THPT Lương Hòa A

D12 Trường THPT Đại An

D13 Trường THPT Duyên Hải

D14 Trường THPT Long Hữu

D15 Trường THPT Tiểu Cần

D16 Trường THPT Long Hiệp

D17 Trường THPT Tập Sơn

D18 Trường THPT Trà Cú

D19 Trường THPT Phạm Thái Bường

D20 Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành

D21 Trường PTTH Nhị Trường

D22 Trường THPT Phong Phú

D23 Trường PTTH huyện Cầu Kè

D24 Trường PTTH Vũ Đình Liệu

D25 Trường THPT Thành phố Trà Vinh

D26 Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Trà Vinh

D27 Trường THPT Nguyễn Đáng

D28 Trường THPT Tam Ngãi

D29 Trường THPT Hàm Giang

D30 Trường THPT Dương Quảng Đông

D31 Trường THPT Cầu Ngang B

D32 Trường THPT Cầu Ngang A

D33 Trường dân tộc Nội trú

D34 Trường dân tộc nội trú thị trấn Cầu Kè

D35 Trường THCS - THPT Dân tộc Nội trú huyện Trà Cú

D36 Trường THCS dân tộc nội trú Càng Long

D37 Trường THPT Thị xã Duyên Hải (xây mới)

D38 Trường THPT cơ sở 2 Đôn Châu

D39 Trường THPT Long Đức

D40 Trường THPT Quốc tế Việt Anh 5

D41 Trường THPT TP Trà Vinh

Xã Bình Phú, huyện Càng Long

Xã Đại Phước, huyện Càng Long

Địa điểm

Xã Nhị Long, huyện Càng Long

Xã Tân An, huyện Càng Long

TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải

Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần

TT Long Thành, huyện Duyên Hải

Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành

Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành

Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành

Xã Đại An, huyện Trà Cú

Phường 1, TX Duyên Hải

Xã Long Hữu, huyện Duyên Hải

Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú

Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú

TT. Trà Cú, huyện Trà Cú

Phường 1, TP Trà Vinh

Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long

Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè

Xã Hàm Giang, huyện Trà Cú

Phường 4, TP Trà Vinh

Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang

Xã Phong Phú, huyện Cầu Kè

TT. Cầu Kè, huyện Cầu Kè

TT.Châu Thành, huyện Châu Thành

TP . Trà Vinh

TP . Trà Vinh

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC

TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ 2021-2030

Ghi chú: Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định

cụ thể trong giai đoạn lập kế hoạch, phê duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Các dự án, công trình giáo dục dạy nghề

khác ngoài danh mục trên căn cứ vào Quy hoạch chuyên ngành của địa phương.

TT. Trà Cú, huyện Trà Cú

Huyện Càng Long

TX. Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

TP . Trà Vinh

TT Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang

Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang

Xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang

TP Trà Vinh Phường 4

TT. Cầu Kè

Phường 9, TPTV

Phường 1, TPTV


